
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 35 1001 UBT 16cm, Nghi Borderline

17 2 58 6006 UBT (P) 8cm/VMC Cắt 1/2 TC

17 3 51 3003 UXTC 14 tuần

18 4 76 100010 Chuyển sản gai không điển hình 

5 0 kênh CTC

18 6 41 3013 UBT (P) 6cm/VMC 3 lần

18 7 38 1001 NXTC 14 tuần

19 8 57 ĐT UBT(P) 12cm

19 9 51 1001 UXTC 16 tuần

19 10 50 ĐT UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 59 5015 K CTC giai đoạn IA

17 2 44 1001 UXTC 12 tuần/VMC

17 3 37 3023 NXTC 12tuần

18 4 73 5005 UXTC + UBT (P) 10 cm

18 5 23 1001 UBT 2bên  15cm

18 6 38 1001 NXTC 16 tuần/ VS II

19 7 61 6006 UBT (T) 10 cm

19 8 50 2002 UXTC 12 tuần

19 9 38 2002 NXTC 12tuần

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + T.XUÂN.NT 

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + T.XUÂN.NT 

D.MINH + M CHÂU + CƢỜNG.SB    

D.MINH + M CHÂU + CƢỜNG.SB     

D.MINH + M CHÂU + CƢỜNG.SB    

BS SẢN A + TRẦN NHUNG.SB + LOAN.SB (S) 

BS SẢN A + HẰNG.SB + THỦIH.SB (C)

VIỆT THANH + P.CHI + HỒ HOA

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + VŨ.SB

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + VŨ.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + T.XUÂN.NT 

    

MỸ Ý + THIÊN TRANG + DIỆP.TT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + DIỆP.TT

NGỌC TRANG + HOÀNG VÂN + KHẮC ÂN.SB

NGỌC TRANG + HOÀNG VÂN + KHẮC ÂN.SB

NGỌC TRANG + HOÀNG VÂN + KHẮC ÂN.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + LÊ.TT + TÀI.SB (S) 

BS SẢN A + BÙI LINH.SB + TÂN.SB(C)

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT + PHƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + PHƢƠNG.PNT + HƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT + PHƢƠNG.PNT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + DIỆP.TT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC tận gốc + 2PP, kiểm tra hạch, nạo hạch chậu

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + PP (P)

C/g Bóc NX, KTSD   

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai   

Mổ lấy thai   

Cắt PP có u, Sinh thiết lạnh, KTSD

Từ ngày 14/04/2014 đến ngày 20/04/2014 (Tuần4)

Cắt mỏm TC còn lại + 2 PP (Mổ khó)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

   

NGUYỄN THỊ NHỚ

NGUYỄN THỊ TUYẾT

ĐÀO THỊ NHƢ

ĐINH THỊ TỊNH

TRẦN THỊ HOA

LÊ THỊ TUYẾT MAI

BÙI THỊ HỒNG NGA

NGUYỄN THỊ HÒA

TRẦN THU SƢƠNG

LÊ THỊ LÙNG

TRẦN THỊ HẢNH

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ KHUYA

TRẦN THỊ YÊN

LÊ THỊ HIỀN

LÊ THỊ TÁM

ĐỖ THỊ QUÊ

CAO THỊ THÙY TRANG

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ THANH VÂN

67 B

665

698

1798

510

682

520

673

SHC

585

397

579

622

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

1779

580

610

65 B

PM

Ngày: 14/04/2014 

Ngày: 15/04/2014 

Ngày: 16/04/2014 

613

23 S



3 0 0

3 0 0

17 1 20 ĐT U hạ vị 18cm

17 2 41 2022 UXTC 18 tuần

17 3 48 ĐT UXTC 16 tuần

17 4 47 2002 UXTC 16 tuần

18 5 58 4014 UBT 17 cm

18 6 49 3003 UXTC 14tuần/VMC UBT

18 7 49 2012 UXTC 16tuần

19 8 61 ĐT UBT (P) 5cm

19 9 50 2012 UXTC 12 tuần

19 10 44 ĐT NXTC(Trong cơ TC, dƣới thanh mạc)

3 0 0

3 0 0

17 1 66 4004 U hạ vị 8 tháng

17 2 36 4004 U hạ vị 25cm

18 3 31 1011 UBT(P) 24cm, nghi Borderline

18 4 48 2022 UXTC 14 tuần

18 5 39 2002 UXTC 14 tuần

19 6 54 3003 UXTC 14 tuần + UBT 2 bên 4cm

19 7 48 2012 UXTC 14 tuần

19 8 38 2002 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 1011 UBT (P) 9cm

17 2 48 2002 UXTC 12 tuần

17 3 40 ĐT UXTC 20 tuần

18 4 51 3003 UXTC 14 tuần

18 5 40 2012 UXTC 12 tuần/VMC 2lần (MLT,RT)

18 6 43 1011 UXTC 12 tuần

THU THỦY + NG.LAN.BM + DIỆP.TT

THU THỦY + NG.LAN.BM + DIỆP.TT 

N.P.MAI + TRÚC GIANG + PHÚ.SB

N.P.MAI + TRÚC GIANG + PHÚ.SB

N.P.MAI + TRÚC GIANG + PHÚ.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + KIM PHỤNG.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + KIM PHỤNG.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + KIM PHỤNG.SB

THU HÀ 2 + LÊ.TT + TÚ UYÊN.SB (S)

THU HÀ 2 + TIỀU.SB + ĐAN THANH.SB(C)   

THU THỦY + NG.LAN.BM + DIỆP.TT

BS SẢN A + MẢNH.SB + VÂN.SB (C)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + LAN.TT

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + LAN.TT

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

KIỀU DUNG + KHOA BM + Y.NHI.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + Y.NHI.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

BS SẢN A + HỮU HẢI.SB + HỢP.SB(S)

BS SẢN A + TRẦN HIỀN.SB + GIANG.SB(C)   

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

HƢƠNG THU + THANH THÚY + TÚ.SB

HƢƠNG THU + THANH THÚY + TÚ.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + Y.NHI.NT

BS SẢN A + HÀO.SB + THAO.SB (S) 

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT (Sinh thiết lạnh)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ TS, Cắt PP có u + Sinh thiết lạnh, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

BẠCH THU HÀ

VÕ THỊ HIỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

LỖ THỊ ĐINH

PHẠM THỊ BÉ

ĐỖ THỊ BÉ TÁM

CAO THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ KẾT

ĐOÀN THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ TUYẾT XUÂN

VÕ THỊ THU

BÙI THỊ HẠNH QUYÊN

NGUYỄN HỒNG THẨN

PHAN THỊ PHƢƠNG ANH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ QUÊ

HOÀNG THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ TỐT

PHÙNG THỊ THU CÚC

TRẦN THỊ HỒNG CÚC

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ TUYẾT

ĐOÀN THỊ TÌNH

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ NGỌC GIÀU

TIÊU CHÍ THANH

627

1823

1838

1854

1855

1589

499

1833

1831

552

1220

1826

70 b

450

107

559

639

628

456

706

641

394

283

657

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 17/04/2014 

Ngày: 18/04/2014 



19 7 50 4014 UXTC 14 tuần

19 8 45 2002 UXTC 14 tuần

19 9 40 2002 UXTC 12 tuần

H.HIỆP + ÁI + HÀ.SB

H.HIỆP + ÁI + HÀ.SB

H.HIỆP + ÁI + HÀ.SB

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 11 tháng 4 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

TRẦN THỊ NGUYỆT

VÕ THỊ CHÍNH

NGUYỄN THỊ THO

1843

1839

1857


